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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 xã, phường, đặc khu 

9 tháng  năm 2025 

 

Thực hiện Công văn số 6264/SYT- PCTN&BTXH, ngày 17/10/2025 của 

Sở Y tế V/v báo cáo kết quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 xã, 

phường, đặc khu 9 tháng năm 2025; rà soát, lập danh sách và đề xuất kiểm tra các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ năm 2026.  

Căn cứ Quyết định số 1111 ngày 08/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại 

dâm thành phố; Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố.  

UBND phường Trần Liễu báo cáo rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ hiện có trên địa bàn phường quản lý cụ thể như sau:  

(Có phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo) 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế thành phố; ( để b/c); 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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                                                                                                          Biểu 01 

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO THỐNG KÊ 

(Kèm theo báo cáo  số 299 /BC - UBND  ngày 24 /10 /2025 của UBND phường Trần Liễu 

 

STT 
Nội dung Đơn vị 

tính 

Kết quả TH 9 

tháng năm 

2025 

Ghi 

chú 

1 Tổng số Đội kiểm tra liên ngành 178, Trong đó: Đội   

- 
Đội cấp xã, phường, đặc khu Đội 01 đội  

2 
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của Đội kiểm tra 

liên ngành 178 xã, phường, đặc khu 

   

2.1 
Tổng số Cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện có trên địa 

bàn, Trong đó: 

Cơ sở   

- 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Cơ sở 03  

- 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường Cơ sở 0  

- 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Lưu trú (khách sạn, nhà 

nghỉ, …) 

Cơ sở 01  

- 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage Cơ sở 06  

- 
Các cơ sở kinh doanh nhạy cảm khác (nếu có) Cơ sở 0 cơ sở  

2.2 
Số buổi kiểm tra trong kỳ/năm Buổi 2 buổi/năm  

2.3 
Số cơ sở kiểm tra trong kỳ/năm Lượt 4 cơ sở  

2.4 
Số cơ sở vi phạm trong kỳ/năm Cơ sở 0 cơ sở  

2.5 
Số cơ sở bị phạt tiền trong kỳ/năm Cơ sở 0 cơ sở  

2.6 
Số tiền phạt trong kỳ/năm Triệu 

đồng 

0 đồng  

                                                                                                                     

                                                                                                                  

 

 

 



                                                                                                                      Biểu số 02 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN 

PHƯỜNG, TRẦN LIỄU 

(Kèm theo báo cáo  số 299 /BC - UBND  ngày 24/10 /2025 của UBND phường Trần Liễu 

STT 
Tên Cơ sở kinh doanh 

dịch vụ 

Địa chỉ Lĩnh vực kinh 

doanh 

Điện 

thoại 

Đề xuất Đoàn 

kiểm tra liên 

ngành 178 

thành phố kiểm 

tra cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

năm 2026 

(đánh dấu x) 

01 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Karaoke Cau vua 

TDP Bản Trại. P Trần 

Liễu 

Karaoke 09628934

86 

x 

2 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Karaoke Tre Việt 

TDP Bản Trại. P Trần 

Liễu 

Karaoke 09432800

08 

x 

3 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Karaoke Thuý Đàn 

TDP Đông Hà . P 

Trần Liễu 

Karaoke 03859191

51 

x 

4 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Lưu trú (khách sạn, 

nhà nghỉ, …) Việt Nga 

TDP Bản Trại. P Trần 

Liễu 

Nhà Nghỉ lưu trú 09432800

08 

x 

5 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Massage Phương 

Duy 

TDP An Bộ Làm đẹp 03785689

97 

x 

6 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Massage Tùng Anh 

TDP Bản Trại. P Trần 

Liễu 

Làm đẹp 03888414

89 

x 

7 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Massage Ngọc 

Luyến 

TDP Bản Trại. P Trần 

Liễu 

Làm đẹp 09769895

75 

x 

8 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Massage Phương 

Hiếu 

TDP Đông Hà. P Trần 

Liễu 

Làm đẹp 09142144

59 

x 

9 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Massage Dĩnh Nhi 

TDP Đông Hà. P 

Trần Liễu 

Làm đẹp 09671230

62 

x 

10 
Cơ sở kinh doanh dịch 

vụ Massage Thuý 

Hường 

TDP Đông Hà. P 

Trần Liễu 

Làm đẹp 03631769

80 

x 
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